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PHƯƠNG ÁN 

Đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân 

ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tuần Giáo 

 

Căn cứ Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường phòng, chống dịch Covid-19; 

Thực hiện các Chỉ thị của Bộ Công Thương: Số 04/CT-BCT ngày 31/01/2020 về 

việc tăng cường các giải pháp ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng 

mới của vi rút Corona gây ra của ngành Công Thương; số 07/CT-BCT ngày 12/5/2021 

về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường; chống 

các hành vi đầu cơ, găm hàng và vi phạm pháp luật trong hoạt động thương mại trong 

tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; số 08/CT-BCT ngày 25/5/2021 về 

việc tạo điều kiện thuận lợi trong lưu thông và tăng cường hỗ trợ tiêu thụ tại thi trường 

trong nước các sản phẩm nông sản của các địa phương có sản lượng nông sản lớn, sản 

xuất tập trung trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; 

Triển khai Phương án số 1808/PA-UBND ngày 15/6/2021 của UBND tỉnh Điện 

Biên về việc đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân 

ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Điện Biên. 

UBND huyện Tuần Giáo xây dựng Phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa 

thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn 

huyện, với các nội dung sau: 

1. MỤC TIÊU 

- Chủ động điều tiết, lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu kịp thời phục vụ 

nhu cầu của người tiêu dùng, nhất là trong khu vực phải thực hiện cách ly, giãn cách 

xã hội do dịch bệnh Covid-19; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động thu 

mua, vận chuyển, tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện. 

- Việc lưu thông hàng hóa phải có sự phối hợp quản lý chặt chẽ giữa các cơ 

quan quản lý nhà nước và UBND các xã, thị trấn, đảm bảo các quy định về phòng 

chống dịch bệnh. 

- Phát huy vai trò của các đơn vị sản xuất, kinh doanh đẩy mạnh khai thác 

nguồn hàng, tăng lượng dự trữ đảm bảo số lượng, chất lượng, ổn định giá bán, tổ chức 

cung ứng kịp thời tại các điểm bán hàng phục vụ nhu cầu của nhân dân. 

- Kịp thời ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, găm hàng, đầu 

cơ tích trữ, nâng giá cao hơn so với giá thị trường. 

II. DỰ BÁO NHU CẦU VÀ NGUỒN CUNG HÀNG HÓA THIẾT YẾU 

CỦA HUYỆN 

Trên cơ sở quy mô dân số của huyện vào khoảng 90.956 người và mức tiêu 

dùng bình quân của 01 người/tháng đối với một số mặt hàng thiết yếu. Dự kiến nhu 



cầu tiêu dùng về hàng hóa thiết yếu (gồm cả nhu yếu phẩm) của người tiêu dùng trên 

địa bàn huyện và khả năng cung ứng của địa phương, các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, như sau: 

1. Đối với nhóm hàng lương thực 

Dự kiến nhu cầu tiêu thụ của nhân dân trên địa bàn huyện trong 06 tháng cuối 

năm 2021 khoảng 6.500 tấn. Khả năng đáp ứng của huyện vào khoảng 6.721,8 tấn.  

Ưu tiên sử dụng nguồn cung và dự trữ từ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh 

doanh lương thực trên địa bàn huyện, trường hợp nguồn cung dự trữ trong huyện bị 

đứt gãy ngắn hạn để đáp ứng tạm thời thì huy động nguồn cung từ các huyện lân cận 

và hỗ trợ từ tỉnh. 

2. Đối với nhóm nông sản, thực phẩm tươi sống 

2.1. Nhóm hàng thịt gia súc, gia cầm và thủy sản 

Dự kiến nhu cầu tiêu thụ của nhân dân trên địa bàn huyện trong 06 tháng cuối 

năm 2021 khoảng 1.200 tấn thịt các loại, 708 tấn thủy sản. 

Ưu tiên sử dụng nguồn cung từ các hợp tác xã, trang trại và các hộ nông dân trên 

địa bàn huyện. Trong trường hợp nguồn cung trên địa bàn bị đứt gẫy, không đủ đáp ứng 

thì huy động từ các huyện lân cận và hỗ trợ từ tỉnh để đảm bảo cân đối cung cầu. 

2.2. Nhóm hàng rau, củ, quả 

Dự kiến nhu cầu tiêu thụ của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong 06 tháng cuối 

năm 2021 khoảng 5.400 tấn. 

Ưu tiên sử dụng nguồn cung từ các hộ nông dân sản xuất trên địa bàn huyện và 

các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. 

3. Đối với nhóm hàng thực phẩm công nghệ 

Dự kiến nhu cầu tiêu thụ của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong 06 tháng cuối 

năm 2021 khoảng 490 nghìn kiện mỳ tôm, bún, phở; 273 tấn đường, sữa, bánh kẹo; 

164 nghìn lít nước mắm; 196 nghìn lít dầu ăn; 82 tấn muối, bột canh.  

Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân nhất là trong các tình huống phát 

sinh dịch bệnh, phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp cùng đội Quản lý thị trường số 2 

đề nghị các đơn vị kinh doanh, các cơ sở bán lẻ tăng số lượng hàng hóa nhập từ các 

đơn vị cung ứng trong và ngoài tỉnh. 

4. Đối với mặt hàng nhiên liệu (xăng dầu, gas) 

Dự kiến nhu cầu tiêu thụ của nhân trên địa bàn huyện trong 06 tháng cuối năm 

2021 khoảng 7.900m3.  

Để đáp ứng nhu cầu xăng, dầu, gas cho sản xuất và tiêu dùng, phòng Kinh tế và 

Hạ tầng chủ động đề nghị các cửa hàng xăng dầu tăng số lượng nhập từ các đơn vị 

cung ứng, tăng cường dự trữ xăng dầu tại cửa hàng, đảm bảo đáp ứng nhu cầu xăng, 

dầu trên địa bàn huyện; bán đúng giá quy định, đúng thời gian đã công bố. 

5. Nhu yếu phẩm khác (nước đóng chai, khẩu trang, nước sát khuẩn, giấy vệ 

sinh, kem đánh răng, khăn mặt...) 



Để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và phòng chống dịch bệnh của nhân dân đề nghị 

các đơn vị phân phối tăng cường hoạt động dự trữ, tìm kiếm nguồn hàng để đáp ứng 

nhu cầu thị trường cung cấp. 

Trường hợp các đầu mối cung ứng hàng hóa trên địa bàn huyện không có hoặc 

không đủ số lượng cung ứng, phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện đề 

nghị Sở Công Thương hỗ trợ kết nối các đầu mối cung ứng hàng hóa của huyện với 

các doanh nghiệp đầu mối của tỉnh để đặt hàng, điều tiết hàng hóa. 

III. NỘI DUNG ỨNG PHÓ VỚI TỪNG TRƯỜNG HỢP 

1. Cấp độ 1: Trường hợp số người cần cách ly tập trung (F1) dưới 150 người 

1.1. Nhận định tình hình 

Tình hình cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhân dân trên địa bàn đáp ứng 

đầy đủ song vẫn có thể xảy ra tình trạng thiếu hàng cục bộ trong một thời gian ngắn 

nhất định, do số lượng người tiêu dùng đi mua hàng tăng cao vào một thời điểm, đặc 

biệt vào dịp cuối tuần và mua tích trữ phát sinh ở khu vực cách ly, phong tỏa, giãn 

cách xã hội. 

1.2. Kịch bản ứng phó 

- Tăng cường nắm bắt tình hình cung cầu, giá cả các mặt hàng thiết yếu, các 

mặt hàng phục vụ người tiêu dùng khi xảy ra dịch bệnh và diễn biến tình hình của 

dịch bệnh trên địa bàn. Khi xảy ra tình trạng thiếu hàng hóa, phòng Kinh tế và Hạ 

tầng kịp thời tổng hợp thông tin lập tức báo cáo UBND huyện xem xét, chỉ đạo. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên địa bàn về công tác chuẩn bị, đảm bảo 

hàng hóa phục vụ nhân dân, đồng thời kêu gọi người tiêu dùng không mua gom, tích 

trữ hàng hóa tránh gây hiện tượng thiếu hàng, tăng giá. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, găm hàng, 

tăng giá đột biến đối với các mặt hàng phục vụ chống dịch và mặt hàng thiết yếu. 

- Các đơn vị cung ứng hàng hóa trên địa bàn huyện bố trí phương tiện vận 

chuyển, chuẩn bị đầy đủ nguồn cung hàng hóa, sẵn sàng thực hiện điều tiết, luân 

chuyển hàng hóa kịp thời từ các kho hàng hoặc giữa các điểm bán hàng, không để xảy 

ra tình trạng thiếu hàng tại các điểm bán hàng hoặc khu vực cần cung ứng hàng hóa 

theo đề xuất của UBND cấp xã, thị trấn. Trường hợp trong khu vực cách ly không có 

điểm bán hàng hóa thiết yếu, đề nghị các đơn vị cung ứng tổ chức các điểm bán hàng 

lưu động để phục vụ nhu cầu của nhân dân.  

* Đối với các khu vực thiết lập vùng cách ly y tế để phòng chống dịch 

Covid-19, UBND cấp xã, thị trấn triển khai thực hiện: 

- Thành lập 01 tổ công tác làm đầu mối để tiếp nhận và cung cấp thông tin hai 

chiều (trong khu cách ly với khu bên ngoài không bị cách ly), công khai họ và tên, địa 

chỉ, số điện thoại cho nhân dân trong vùng cách ly y tế biết để liên hệ khi có nhu cầu; 

- Lựa chọn địa điểm kinh doanh cố định trong khu vực (ưu tiên cho các cơ sở 

đã có sẵn) hoặc chỉ định địa điểm (nhà văn hóa hoặc vận động từ một đến hai hộ dân) 

làm nơi tiếp nhận và cung ứng hàng hóa cho các hộ dân trong khu vực bị cách ly. Lưu 

ý tính toán số hộ, cung ứng phù hợp về khoảng cách để thuận lợi cho nhân dân trong 



quá trình mua hàng và đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo 

khuyến cáo của cơ quan Y tế; 

- Bố trí người hướng dẫn cho các đơn vị, cá nhân cung ứng hàng hóa đúng địa 

điểm, di chuyển theo đúng tuyến. Quá trình giao nhận hàng hóa phải đảm bảo đúng 

quy định an toàn phòng chống dịch; 

- Thông báo cho người tiêu dùng về thời gian, địa điểm, cách thức đăng ký nhu 

cầu về các mặt hàng thiết yếu, tổng hợp cụ thể danh sách, số lượng, chủng loại hàng 

hóa chuyển đơn vị cung ứng để được cung ứng hàng hóa. 

- Yêu cầu thương nhân kinh doanh hàng hóa thiết yếu tại địa bàn cách ly y tế: 

+ Phải niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, ký cam kết không găm hàng, 

không tăng giá các mặt hàng, thực hiện duy trì cung cấp hàng hóa trong suốt thời gian 

cách ly; 

+ Có nhu cầu nhập hàng hóa thì báo với người phụ trách đầu mối trong khu vực 

để liên hệ với các đơn vị cung ứng để được cung ứng hàng hóa. 

- Đối với các mặt hàng nông sản, gia súc, gia cầm đến thời gian thu hoạch, có 

nhu cầu tiêu thụ thì đăng ký với đầu mối trong khu cách ly để tổng hợp, báo cáo các 

cơ quan chức năng hỗ trợ xử lý kịp thời. 

2. Cấp độ 2: Trường hợp số người cần cách ly tập trung (F1) từ 150 người đến 

dưới 300 người. 

2.1. Nhận định tình hình 

- Nhu cầu mua hàng tăng cao so với ngày bình thường. Hàng hóa phải điều tiết 

mạnh trong hệ thống bán lẻ trên địa bàn huyện. 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh tại một số cơ sở bán lẻ (cửa hàng tạp hóa, 

chợ…) phải tạm ngừng hoạt động một phần do nằm trong vùng cách ly, phong tỏa. 

2.2. Kịch bản ứng phó 

- Tiếp tục triển khai kịch bản đã thực hiện cấp độ 1 phù hợp với tình hình dịch 

bệnh theo chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện,… và hướng dẫn chuyên môn của 

ngành Y tế. 

- Thường xuyên nắm bắt tình hình cung cầu hàng hóa, trường hợp tại một số 

khu vực nguồn cung tại chỗ không đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng, đề nghị 

các đơn vị cung ứng trên địa bàn huyện thực hiện điều tiết nguồn hàng trong hệ thống, 

bù đắp lượng hàng thiếu tại các khu vực thiếu hàng. 

- Các đơn vị liên quan phối hợp hỗ trợ đơn vị cung ứng thực hiện công tác cung 

ứng hàng hóa phục vụ người tiêu dùng trên địa bàn huyện; đảm bảo hoạt động sản 

xuất, cung ứng hàng hóa liên tục. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Công thương và các huyện, thị, thành phố lân cận để 

hỗ trợ cơ sở bán lẻ kết nối, tìm kiếm, khai thác nguồn hàng phục vụ nhân dân, đồng 

thời hỗ trợ kết nối tiêu thụ các mặt hàng nông, thủy sản… có nguy cơ dư nguồn cung 

do ảnh hưởng của dịch bệnh. 

3. Cấp độ 3: Trường hợp số người cần cách ly tập trung (F1) trên 300 người 

3.1. Nhận định tình hình 



Tư tưởng nhân dân hoang mang; đời sống nhân dân có nhiều biến động ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện, nhiều đơn 

vị dừng hoạt động sản xuất kinh doanh cần sự hỗ trợ và cung cấp hàng hóa thiết yếu 

phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người tiêu dùng. Trường hợp khẩn cấp, chỉ một số 

điểm bán hàng thiết yếu được phép hoạt động theo chỉ đạo của huyện. 

3.2. Kịch bản ứng phó 

- Tiếp tục triển khai kịch bản đã thực hiện cấp độ 2 phù hợp với tình hình dịch 

bệnh theo chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện,… và hướng dẫn chuyên môn của 

ngành Y tế. 

- Chỉ đạo các đơn vị cung ứng hàng hóa không găm hàng, tổ chức điều tiết bán 

ra hợp lý (hạn chế số lượng mua); thông tin, tuyên truyền đến người tiêu dùng mua 

hàng đủ dùng, không dự trữ quá mức. 

- Huy động nguồn lực xã hội, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn thực 

hiện công tác cung ứng hàng hóa liên tục, không gián đoạn nhằm phục vụ nhu cầu của 

người tiêu dùng trên địa bàn huyện. 

- Trường hợp nguồn cung trong huyện không đáp ứng được nhu cầu người tiêu 

dùng, phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu UBND huyện đề nghị Sở Công thương, 

UBND các huyện, thị, thành phố lân cận hỗ trợ, cung ứng hàng hóa tiêu dùng thiết 

yếu cho nhân dân trong huyện.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng  

- Chủ trì, là cơ quan đầu mối, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ 

chức thực hiện Phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa ứng phó với dịch Covid-19 

trên địa bàn huyện.  

- Phối hợp cùng với UBND xã, thị trấn theo dõi diễn biến cung cầu, giá cả các 

mặt hàng thiết yếu để kịp thời có biện pháp điều hành hoặc có kiến nghị, đề xuất các 

giải pháp bình ổn thị trường khi cần thiết. Tổng hợp tình hình, diễn biến cung cầu 

hàng hóa các vùng có dịch; tham mưu UBND huyện chỉ đạo phương án điều tiết hàng 

hóa phù hợp theo từng thời điểm. 

- Phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 2, các lực lượng chức năng tăng 

cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột 

biến đối với các mặt hàng phục vụ chống dịch và mặt hàng thiết yếu. 

- Đề nghị các đơn vị sản xuất, kinh doanh thương mại lĩnh vực công thương 

trên địa bàn huyện căn cứ Phương án này, chủ động triển khai công tác chuẩn bị 

nguồn hàng cũng như phương án tổ chức vận chuyển phục vụ nhân dân trên địa bàn 

để sẵn sàng thực hiện điều tiết hàng hóa khi cần thiết. 

- Nghiên cứu, rà soát lập danh sách, lựa chọn một số đơn vị, cá nhân vận tải hàng 

hóa (bao gồm thông tin chi tiết về phương tiện, tên, số điện thoại của lãnh đạo doanh 

nghiệp và lái xe,…) trên địa bàn huyện để sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ vận chuyển hàng 

hóa thiết yếu vào và ra khỏi vùng dịch Covid-19. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tạo điều kiện cho phương tiện, con người 

của các đơn vị cung ứng hàng hóa đã thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng dịch được 



lưu thông, cung ứng hàng hóa thiết yếu, tiêu thụ nông sản cho người tiêu dùng trên địa 

bàn huyện. 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Công Thương, phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, 

phòng Kinh tế thị xã, thành phố để hỗ trợ cơ sở bán lẻ kết nối, tìm kiếm, khai thác 

nguồn hàng phục vụ nhân dân, đồng thời hỗ trợ kết nối tiêu thụ các mặt hàng nông, 

thủy sản,… có nguy cơ dư nguồn cung do ảnh hưởng của dịch bệnh. 

- Tổng hợp tình hình cung cầu báo cáo UBND huyện và Sở Công Thương theo 

quy định. 

2. Trung tâm y tế 

- Phối hợp với Sở y tế đảm bảo phục vụ tối đa nhu cầu xét nghiệm của đội ngũ 

lái xe, áp tải giao nhận hàng (Theo quy định Văn bản số 898/BYT-MT ngày 

07/02/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận chuyển hàng 

hóa) trong thời gian ngắn nhất nhằm hạn chế tối đa ách tắc lưu thông hàng hóa trên 

địa bàn huyện. 

- Trên cơ sở các hướng dẫn của Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, phối hợp với 

phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn, xác nhận hàng hóa, nông sản 

an toàn dịch bệnh (nếu có); phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng hướng dẫn triển 

khai các biện pháp an toàn phòng dịch cho người, phương tiện và hàng hóa để lưu 

thông hàng hóa qua các địa bàn trong và ngoài huyện. 

- Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng cung cấp danh sách các đơn vị cung 

ứng các sản phẩm vật tư y tế (khẩu trang y tế, nước rửa tay y tế…) để hỗ trợ kết nối 

khi có nhu cầu. Tổ chức kiểm tra các đơn vị kinh doanh vật tư y tế trong cung ứng và 

bán hàng theo giá niêm yết. 

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Chủ trì rà soát và tổng hợp số liệu về sản lượng lương thực, thực phẩm, nông 

sản trên địa bàn huyện. Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng đánh giá năng lực 

cung ứng nguồn hàng lương thực, thực phẩm cho thị trường tổng hợp, báo cáo UBND 

huyện để sẵn sàng tổ chức công tác điều phối các mặt hàng thiết yếu đảm bảo đời 

sống nhân dân trên địa bàn khi dịch diễn ra theo từng cấp độ. 

- Chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương sản xuất, nuôi trồng các loại nông, lâm, 

thủy sản phù hợp với nhu cầu, khả năng tiêu thụ trong bối cảnh dịch Covid-19 nhằm 

chủ động đáp ứng được nhu cầu thiết yếu của người tiêu dùng trên địa bàn huyện.  

- Phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn cung cấp 

thông tin về nông sản an toàn thực phẩm và an toàn dịch bệnh có sản lượng lớn cần 

tiêu thụ để kết nối tiêu thụ. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng phương án trình 

UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện các chính sách của Chính phủ hỗ trợ trong 

trường hợp dịch Covid-19 xảy ra trên diện rộng. 

5. Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện 



- Phối hợp với các đơn vị chức năng trên địa bàn, triển khai các biện pháp hỗ 

trợ lưu thông hàng hóa, bảo đảm các phương tiện vận chuyển hàng hóa, vật tư, nhu 

yếu phẩm cho người dân trên địa bàn được lưu thông thông suốt, đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch. Đặc biệt, trong trường hợp phong tỏa, giới nghiêm chỉ còn xe của 

lực lượng vũ trang được hoạt động, đề nghị các lực lượng quân đội, công an phối hợp 

điều phối xe vận chuyển các mặt hàng thiết yếu từ kho dự trữ hàng hóa đến các địa 

bàn. 

- Công an huyện chỉ đạo các lực lượng chức năng triển khai các biện pháp 

nghiệp vụ, tăng cường kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh trên địa 

bàn huyện kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác phòng 

chống dịch theo quy định của pháp luật. 

7. Đội Quản lý thị trường số 2 

- Tập trung triển khai các kế hoạch kiểm tra, giám sát thị trường, kế hoạch cao 

điểm; kịp thời phát hiện và xử nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, các hành 

vi đầu cơ, găm hàng và lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính; kinh doanh hàng nông 

sản nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo an toàn thực phẩm, an 

toàn dịch bệnh và các hành vi gian lận thương mại khác; chú trọng công tác kiểm tra, 

kiểm soát các giao dịch thương mại điện tử, xử lý nghiêm các hành vi lừa đảo, kinh 

doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng nhập lậu trong thương mại 

điện tử; chống thất thu thuế... 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho các chợ tiêu thụ hàng hóa nông sản; tạo điều kiện 

cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu, nguyên vật liệu, vật tư phục vụ 

sản xuất nói chung, các mặt hàng nông sản nói riêng khi lưu thông trên địa bàn. 

8. Phòng Văn hóa và Thông tin 

Phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin 

kịp thời, chính xác về các chính sách bình ổn thị trường. Chủ trì, phối hợp với Công 

an huyện và các ngành chức năng theo dõi, phát hiện, kiểm soát các thông tin thất 

thiệt, xử lý nghiêm các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật gây bất ổn thị trường. 

9. Trung tâm Văn hóa – Truyền thanh – Truyền hình 

Tích cực tuyên truyền đến người tiêu dùng hiểu rõ phương án đảm bảo nguồn 

cung hàng hóa mặt hàng thiết yếu tại địa phương để ứng phó với dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn huyện, tránh tâm lý gây hoang mang cho người tiêu dùng. Tuyên truyền 

sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân những chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, 

các ngành trong quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19.  

10. UBND các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo theo dõi sát diễn biến thị trường, thường xuyên nắm bắt tình hình giá 

cả, nguồn cung, tâm lý của nhân dân trên địa bàn. Cung cấp đầy đủ thông tin về tình 

hình cung cầu hàng hóa, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa trên địa bàn, khả năng cân đối tại 

chỗ , nhu cầu cần hỗ trợ; đồng thời nắm chắc nhu cầu tiêu thụ nông sản, thực phẩm ra 

bên ngoài địa bàn về UBND huyện (qua phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện). 

- Bố trí địa điểm, lực lượng, phương tiện hỗ trợ công tác giao nhận hàng hóa 

thiết yếu phục vụ người dân khu vực bị cách ly.  



- Chỉ đạo các đơn vị sản xuất và kinh doanh cung ứng hàng hóa trên địa bàn 

chủ động chuẩn bị nguồn hàng sẵn sàng cung ứng cho nhân dân trên địa bàn đảm bảo 

phương châm “4 tại chỗ”; tiếp tục sản xuất, kinh doanh để các hoạt động thương mại 

trên địa bàn diễn ra ổn định, bình thường và liên tục (trừ khi có quyết định đóng cửa, 

dừng hoạt động); đồng thời yêu cầu các đơn vị kinh doanh ký cam kết cung ứng hàng 

hóa phục vụ nhân dân khu vực cách ly vùng, giãn cách xã hội trên địa bàn. 

- Tạo điều kiện cho các phương tiện, con người được ra vào địa bàn để được 

cung ứng hàng hóa thiết yếu, thu mua nông sản (sau khi đã áp dụng đầy đủ các biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19). 

- Chủ động rà soát, thống kê, đánh giá tình hình sản xuất nông nghiệp trên địa 

bàn về: Diện tích, sản lượng lương thực gieo trồng; thống kê tổng đàn gia súc, gia 

cầm và sản lượng thịt hơi xuất chuồng; diện tích, sản lượng nuôi trồng, sản lượng khai 

thác thủy sản; diện tích, sản lượng rau, củ, quả... để đánh giá được số liệu về tổng sản 

lượng lương thực, thực phẩm, nông sản sản xuất ra trên địa bàn, đối chiếu với nhu cầu 

về lương thực, thực phẩm trong các kịch bản khi có dịch Covid-19, từ đó chủ động 

các giải pháp, biện pháp chỉ đạo tổ chức sản xuất kịp thời, hiệu quả.  

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo cung ứng, lưu thông hàng hóa, đảm 

bảo đủ hậu cần hàng hóa lương thực, thực phẩm, hàng thiết yếu theo phương châm “4 

tại chỗ” để phục vụ người dân trên địa bàn. Chịu trách nhiệm đảm bảo hàng hóa phục 

vụ nhân dân trên địa bàn trong thời gian xảy ra dịch bệnh, không để xảy ra tình trạng 

thiếu hàng, sốt giá trên địa bàn.  

* Trong trường hợp nhu cầu của nhân dân vùng dịch vượt quá khả năng cung 

ứng của địa phương, kịp thời tổng hợp gửi UBND huyện, phòng Kinh tế và Hạ tầng 

để có phương án điều tiết hàng hóa phục vụ nhân dân. 

- Mỗi xã, thị trấn phân công 01 đồng chí lãnh đạo làm đầu mối trao đổi và cung 

cấp thông tin về dịch bệnh, công tác đảm bảo hàng hóa trên địa bàn với phòng Kinh tế 

và Hạ tầng. 

- Chỉ đạo lực lượng chức năng trên địa bàn tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm đối 

với các trường hợp đầu cơ, găm hàng, đẩy giá bán lên cao bất hợp lý.  

11. Các đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện 

- Chủ động đẩy mạnh khai thác, dự trữ hàng hóa tăng thêm, đặc biệt là hàng 

hóa thiết yếu như: Gạo, dầu ăn, thịt gia súc, gia cầm, trứng, thực phẩm công nghệ chế 

biến (mỳ gói, sữa, bánh kẹo,…). Sẵn sàng phối hợp với phòng Kinh tế và Hạ tầng, 

chính quyền các cấp thực hiện điều tiết nguồn hàng phục vụ nhu cầu của người dân 

khi có yêu cầu.   

- Giám sát chặt chẽ việc bán hàng nhằm ngăn chặn tình trạng găm hàng, nâng 

giá hoặc đầu cơ tăng giá gây “sốt” hàng; có phương án điều tiết nguồn hàng đảm bảo 

phân bổ đủ cung ứng cho từng đại lý phân phối của mình và từng khu vực dân cư trên 

địa bàn huyện, ưu tiên các khu cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội; không để xảy ra 

tình trạng thiếu hàng.  

- Thực hiện cam kết cung cấp hàng hóa thiết yếu đảm bảo chất lượng, đầy đủ, 

kịp thời, không lợi dụng tình dịch Covid-19 để tăng giá. Thực hiện đảm bảo an toàn 



công tác phòng chống dịch cho người tiêu dùng đến mua sắm tại các điểm phân phối 

bán lẻ,... 

- Đối với các cửa hàng kinh doanh mặt hàng xăng dầu: Yêu cầu đảm bảo nguồn 

hàng, thực hiện việc duy trì bán hàng theo đúng thời gian đăng ký, thông báo, bán 

đúng giá quy định; trường hợp tạm dừng bán hàng phải thông báo bằng văn bản gửi 

tới phòng Kinh tế và Hạ tầng nêu rõ lý do, thời gian cụ thể dừng bán hàng. 

- Đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp (hợp tác 

xã, trang trại,...): Tăng cường phối hợp chính quyền địa phương, người dân để mở 

rộng quy mô, diện tích liên kết sản xuất, cũng như tổ chức triển khai thực hiện hiệu 

quả các dự án liên kết trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các dự án liên kết sản 

xuất lương thực, thực phẩm thiết yếu (trồng lúa gạo, sản xuất thực phẩm ngắn ngày 

như rau, củ, quả; chăn nuôi lợn, gia cầm; thủy sản) phục vụ nhu cầu hàng ngày (thịt, 

cá, trứng, rau các loại) của người dân. Khuyến khích áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ 

thuật để nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng, vật nuôi; chú trọng thực hiện theo 

các quy trình sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ 

cao… và áp dụng các biện pháp sơ chế, chế biến, bảo quản thực phẩm an toàn để đảm 

bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm. 

* Trường hợp trong khu vực cách ly không có điểm bán hàng thiết yếu, các đơn 

vị cung ứng tổ chức các điểm bán hàng lưu động để phục vụ nhu cầu của nhân dân 

theo sự điều tiết hướng dẫn của chính quyền địa phương. 

Trên đây là Phương án đảm bảo nguồn cung hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu 

cầu của nhân dân ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Tuần Giáo. UBND 

huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, UBND các xã, thị trấn căn cứ chức 

năng, nhiệm vụ, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án triển khai thực hiện trên địa 

bàn cấp xã quản lý./. 
 

Nơi nhận: 
- Sở Công Thương Điện Biên; 

- TT Huyện ủy ;      (b/c) 

- TT HĐND huyện;      (b/c) 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, KTHT./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thi Tuyên 
 



DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ THỰC HIỆN CUNG ỨNG HÀNG HÓA THIẾT YẾU 

TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TUẦN GIÁO 

(Kèm theo Phương án số:        /PA-UBND ngày      tháng     năm 2021 của  

UBND huyện Tuần Giáo) 

STT Tên cá nhân, đơn vị Địa chỉ Số điện thoại 
Mặt hàng 

cung cấp 

I 
Hàng thực phẩm 

công nghệ  
   

1 
Công ty TNHH Tuệ 

Linh tỉnh Điện Biên 

Sn 108, khối 20/7, thị trấn 

Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo 

A. Ninh 

SĐT: 0916644189 

Mì tôm, nước 

đóng chai, 

bánh kẹo,... 

2 
Công ty TNHH Dũng 

Nụ 

Bản Tân Lập, xã Quài Tở, 

huyện Tuần Giáo 

A. Dũng 

SĐT: 0912125789 

Mì tôm, nước 

đóng chai, 

bánh kẹo... 

3 Nguyễn Xuân Đệ 
Bản Sái trong, xã Quài Cang, 

huyện Tuần Giáo 

A. Thực 

0969885222 

Mì tôm, nước 

đóng chai, 

bánh kẹo… 

4 
Hợp tác xã Huyền Du 

HD5A 

Khối Đoàn Kết, thị Trấn Tuần 

Giáo, huyện Tuần Giáo 

A. Du 

SĐT: 0988141908 

Nước đóng 

chai… 

II Gạo    

1 
Đại lý gạo Oanh 

Thắng 

Khối Tân Thủy, thị trấn Tuần 

Giáo, huyện Tuần Giáo 

C. Oanh 

SĐT: 0374901374 
Gạo các loại 

III 
Thực phẩm tươi 

sống 
   

1 
Hợp Tác Xã Chăn 

Nuôi Mường Mùn 

Bản Lúm, xã Mường Mùn, 

huyện Tuần Giáo 

Nguyễn Hồng 

Chuyên 

SĐT: 0974197319 

Gà 

2 Thủy sản Nậm Mức 
Bản Hát Khoang, xã Pú Xi, 

huyện Tuần Giáo 

Lò Văn Thiên 

SĐT: 0328643046 
Thủy sản 

3 
Hợp tác xã nông sản 

sạch Tây Bắc 

Bản Lồng, xã Tỏa Tình, 

huyện Tuần Giáo 

Mùa Thị Hoa 

SĐT: 0378047509 
Dưa 

4 Lò Văn Xuấn 
Xã Quài Cang, huyện Tuần 

Giáo 
SĐT: 0343806454 Thịt trâu, bò 

5 Lò Văn Sinh (Kim) 
Xã Quài Cang, huyện Tuần 

Giáo 
SĐT: 0363789258 Thịt lợn 

6 Nguyễn Thị Thủy 
Khối Tân Tiến, thị trấn Tuần 

Giáo, huyện Tuần Giáo 
SĐT: 0977772208 Thịt lợn 

7 Lò Thị Thoa 
Xã Quài Tở, thị trấn Tuần 

Giáo, huyện Tuần Giáo 
SĐT: 0904844240 Thịt lợn 

8 Cà Thị Thao 
Xã Chiềng Sinh, thị trấn Tuần 

Giáo, huyện Tuần Giáo 
SĐT: 0385307567 Thịt lợn 

9 
Nguyễn Thanh 

Lương 

Khối Thắng Lợi, thị trấn 

Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo 
SĐT: 0962885557 Thịt gà 

VI Vật tư y tế    

1 

Quầy Thuốc số 8 - 

Công ty CP Dược 

VTYT Điện Biên 

Khối Tân Thủy, thị Trấn 

Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo 

Vũ Thị Thúy 

SĐT: 0915704628 
Vật tư y tế 

2 
Quầy thuốc số 24 - 

Công ty cổ phần 

dược VTYT Điện 

Bản Mường 3, xã Mường 

Mùn, huyện Tuần Giáo 

Lò Thị Huệ 

SĐT: 0975377621 
Vật tư y tế 



Biên 

3 

Quầy thuốc số 25 - 

Công ty cổ phần 

dược VTYT Điện 

Biên 

Xóm Huổi Lóng, xã Mùn 

Chung, huyện Tuần Giáo 

 

Lò Duy Khánh 

SĐT: 0947706789 

Vật tư y tế 

4 

Quầy thuốc số 21 - 

Công ty cổ phần 

dược VTYT Tỉnh 

Điện Biên 

Bản Rạng Đông, xã Rạng 

Đông, huyện Tuần Giáo 

Nông Thị Thân 

SĐT: 0963132540 
Vật tư y tế 

5 

Quầy thuốc số 28 

Minh Thắng - Công 

ty cổ phần Dược 

phẩm Phương Thảo 

Bản Minh Thắng, xã Quài 

Nưa, huyện Tuần Giáo 

Lê Việt Đức 

SĐT: 0215386480 
Vật tư y tế 

6 

Quầy thuốc số 35 - 

Công ty cổ phần 

dược VTYT Điện 

Biên 

Bản Cón, xã Quài Cang, 

huyện Tuần Giáo 

Lường Văn Cương 

SĐT:01224311168 
Vật tư y tế 

7 

Quầy thuốc số 35- 

Công ty cổ phần 

dược phẩm Hải Nam 

Bản Xôm, xã Quài Tở, huyện 

Tuần Giáo 

Lò Thị Nghiêm 

SĐT: 0985117536 
Vật tư y tế 

8 

Quầy thuốc Số 37 - 

Công ty cổ phần 

Dược VTYT Điện 

Biên 

Bản Pú Biếng, xã Chiềng 

Đông, huyện Tuần Giáo 

Lù Thị Thảo 

SĐT:01667773008 
Vật tư y tế 

VII Xăng dầu, LPG    

1 
Cửa hàng xăng dầu 

số 16 

Bản Pom Ban, xã Quài Tở, 

huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện 

Biên 

SĐT:0215386098

9 

0915067929 

Xăng dầu, 

Gas 

2 
Cửa hàng xăng dầu 

số 12 

Bản Sái, xã Quài Cang, 

huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện 

Biên 

SĐT:0215386000

5 

0915568216 

Xăng dầu, 

Gas 

3 
Cửa hàng xăng dầu 

số 06 

Khối Tân Thủy, TT Tuần 

Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên 

SĐT:0215386246

7 

0916.161.035 

Xăng dầu, 

Gas 

4 
Petrolimex Cửa 

hàng 17 

bản Minh Thắng, xã Quài 

Nưa, huyện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên 

SĐT:0215.38900.

133 

0945336066 

Xăng dầu, 

Gas 

5 
Petrolimex Cửa 

hàng 18 

Xã Mùn Chung, huyện Tuần 

Giáo, tỉnh Điện Biên 

SĐT:0215366733

3 

0912037091 

Xăng dầu, 

Gas 

6 

Cửa hàng gas, bếp 

gas Hoàng Ngọc 

Hồng 

Khối Tân Thủy, TT Tuần 

Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên 

SĐT:094045038 

0979045038 
Gas 

7 
Cửa hàng gas, bếp 

gas Huyền Du  

Khối Đoàn Kết, TT Tuần 

Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên 

SĐT: 0988141908 Gas 

8 
Cửa hàng gas, bếp 

gas Mạnh Duyên 

Khối Thắng Lợi, TT Tuần 

Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên 

SĐT: 0915304898 Gas 



9 
Cửa hàng gas, bếp 

gas Thư Nhánh 

Khối Đồng Tâm, TT Tuần 

Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên 

SĐT: 0915166415 Gas 

10 
Cửa hàng gas, bếp 

gas Triệu Yến 

Bản Bình Minh xã Chiềng 

Đông huyện Tuần Giáo, tỉnh 

Điện Biên 

SĐT: 0978588698 Gas 
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